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Đơn vị: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Xã hội học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1605729  Phan Văn Đông  27/11/98  XH16U4A1   3.60  142  Xuất sắc  Xã hội học    
 2  B1705538  Huỳnh Thị Thúy Hòa  17/05/98  XH17U4A1  N  3.19  140  Khá  Xã hội học    
 3  B1807943  Nguyễn Thị Anh Thư  26/02/00  XH18U4A1  N  3.21  140  Giỏi  Xã hội học    
 4  B1807948  Phan Thị Ngọc Trâm  15/06/00  XH18U4A1  N  3.25  140  Giỏi  Xã hội học    

 Ngành học: Văn học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1707865  Nguyễn Vĩnh Nghi  29/01/99  XH17W7A1   3.24  142  Giỏi  Văn học    
 2  B1707894  Kha Huỳnh Thuý Vi  01/03/99  XH17W7A1  N  3.08  144  Khá  Văn học    
 3  B1707959  Trương Hà Vi  05/05/99  XH17W7A2  N  2.81  141  Khá  Văn học    
 4  B1810939  Lê Hoàng Quyên  31/07/00  XH18W7A2  N  3.28  144  Giỏi  Văn học    
 5  B1812915  Cao Ngọc Nữ  27/04/00  XH18W7A2  N  3.33  140  Giỏi  Văn học    
 6  B1812921  Thái Ngọc Phương Trâm  03/04/00  XH18W7A2  N  3.29  140  Giỏi  Văn học    

 Ngành học: Việt Nam học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch

 1  B1610994  Nguyễn Thị Yến Thu  18/07/98  XH16W8A1  N  3.21  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  Hạ bậc
 2  B1811046  Lê Thị Diễm Quỳnh  03/02/00  XH18W8A1  N  3.16  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 3  B1811084  Nguyễn Hoàng Uyên  27/04/00  XH18W8A1  N  3.17  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

Tổng số danh sách: 13 sinh viên
  Ngày 17 tháng 03 năm 2022

Phó Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


